
Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Giấy phép hoạt động
khám bệnh, chữa

bệnh

Nội dung điều chỉnh

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ hoạt động

Tên cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên Giấy phép hoạt

động đã cấp

Tên cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh sau khi điều

chỉnh

Địa chỉ hoạt động trên
Giấy phép hoạt động đã

cấp

Địa chỉ hoạt động sau
khi điều chỉnh

1 Trung tâm Y tế khu
vực Văn Quan

 151/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 16/12/2013

Bệnh viện huyện Văn Quan (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trung tâm Y tế khu vực
Văn Quan

Phố Tân An, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn, tinh Lạng Sơn

Phố Tâm An, xã Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

2 Trạm Y tế xã Văn
Quan

 361/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế thị trấn Văn Quan
(Trực thuộc Trung tâm Y tế

huyện văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Văn Quan

Phố Tân Thanh 1, thị trấn
Văn Quan, huyện Văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn

Phố Thanh Xuân, xã Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

3
Trạm Y tế xã Văn
Quan - Điểm trạm

Hoà Bình

 353/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Hoà Bình (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Văn Quan -
Điểm trạm Hoà Bình

Thôn Trung Thượng, xã Hoà
Bình, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Nà Thượng, xã Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

4
Trạm Y tế xã Văn
Quan - Điểm trạm

Tú Xuyên

 360/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Tú Xuyên (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Văn Quan -
Điểm trạm Tú Xuyên

Thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Hang Nà, xã Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

5 Trạm Y tế xã Điềm
He

 357/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 12/02/2020

Trạm Y tế xã Điềm He (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Điềm He

Phố Điềm He 1, xã Điềm He,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Phố Điềm He 1, xã Điềm He,
tỉnh Lạng Sơn
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6
Trạm Y tế xã Điềm

He - Điểm trạm Trấn
Ninh

 362/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 25/7/2022

Trạm Y tế xã Trấn Ninh (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Điềm He -
Điểm trạm Trấn Ninh

Thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Hẻo, xã Điềm He,
tỉnh Lạng Sơn

7
Trạm Y tế xã Điềm

He - Điểm trạm Liên
Hội

 358/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 12/02/2020

Trạm Y tế xã Liên Hội (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Điềm He -
Điểm trạm Liên Hội

Thôn Nà Pua, xã Liên Hội,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Khòn Cải, xã Điềm
He, tỉnh Lạng Sơn

8 Trạm Y tế xã Yên
Phúc

 372/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 25/7/2022

Trạm Y tế xã Yên Phúc (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Yên Phúc

Thôn Chợ Bãi 1, xã Yên
Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Chợ Bãi 1, xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn

9
Trạm Y tế xã Yên
Phúc - Điểm trạm

An Sơn

 351/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 12/02/2020

Trạm Y tế xã An Sơn (Trực thuộc
Trung tâm Y tế huyện văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Yên Phúc -
Điểm trạm An Sơn

Thôn Bình Đãng B, xã An
Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Phiền Mậu, xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn

10
Trạm Y tế xã Yên
Phúc - Điểm trạm

Bình Phúc

 349/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 12/02/2020

Trạm Y tế xã Bình Phúc (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Yên Phúc -
Điểm trạm Bình Phúc

Thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Dạ, xã Yên Phúc,
tỉnh Lạng Sơn

11 Trạm Y tế xã Tri Lễ
 366/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Tri Lễ (Trực thuộc
Trung tâm Y tế huyện văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Tri Lễ

Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ,
tỉnh Lạng Sơn

12
Trạm Y tế xã Tri Lễ
- Điểm trạm Lương

Năng

 356/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Lương Năng (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Tri Lễ -
Điểm trạm Lương Năng

Thôn Bản Téng, xã Lương
Năng, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Bản Téng, xã Tri Lễ,
tỉnh Lạng Sơn
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13 Trạm Y tế xã Tri Lễ
- Điểm trạm Hữu Lễ

 354/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Hữu Lễ (Trực thuộc
Trung tâm Y tế huyện văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Tri Lễ -
Điểm trạm Hữu Lễ

Thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Rượi, xã Tri Lễ,
tỉnh Lạng Sơn

14 Trạm Y tế xã Tân
Đoàn

 359/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Tân Đoàn (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Tân Đoàn

Thôn Khau Ngoà, xã Tân
Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn,
tỉnh Lạng Sơn

15
Trạm Y tế xã Tân
Đoàn - Điểm trạm

Tràng Phái

 364/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 25/7/2022

Trạm Y tế xã Tràng Phái (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Tân Đoàn -
Điểm trạm Tràng Phái

Thôn Phai Làng, xã Tràng
Phái, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Phai Làng, xã Tân
Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

16
Trạm Y tế xã Tân
Đoàn - Điểm trạm

Tân Thành

  312/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Tân Thành (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Tân Đoàn -
Điểm trạm Tân Thành

xã Tân Thành, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Tồng Han, xã Tân
Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

17 Trạm Y tế xã Khánh
Khê

 355/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 30/10/2015

Trạm Y tế xã Khánh Khê (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Khánh Khê

Thôn Còn Khiển, xã Khánh
Khê, huyện Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Đoàn Kết, xã Khánh
Khê, tỉnh Lạng Sơn

18
Trạm Y tế xã Khánh

Khê - Điểm trạm
Bình Trung

   299/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày do Sở Y tế
cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Bình Trung (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Khánh Khê -
Điểm trạm Bình Trung

 xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Thống Nhất, xã Khánh
Khê, tỉnh Lạng Sơn

19
Trạm Y tế xã Khánh

Khê - Điểm trạm
Xuân Long

 318/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày do Sở Y tế

cấp ngày 08/10/2015

Trạm Y tế xã Xuân Long (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Khánh Khê -
Điểm trạm Xuân Long

 xã Xuân Long, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Long Giang, xã Khánh
Khê, tỉnh Lạng Sơn

Tổng: 19 cơ sở./.
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